
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH QUẢNG NGÃI
CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:           /BC-CNTY Quảng Ngãi, ngày         tháng 8 năm 2025

BÁO CÁO
Tình hình kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật ra khỏi địa bàn cấp tỉnh

(Từ ngày 18/8/2025 đến ngày 24/8/2025)
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động vật)

Loài
Môi trường
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thủy sản)

Mục đích
sử dụng

Phương tiện/Số
phương tiện vận

chuyển
Nơi xuất phát Nơi đến cuối cùng

1 17 8 2025 Cù Văn Luân Bình An, Ninh Bình 1455 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 29K19802 Sơn Thủy Bình An, Ninh Bình

2 17 8 2025 Đậu Văn Hòa Bình An, Ninh Bình 1456 heo 170 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 38H03987 Sơn Thủy Bình An, Ninh Bình

3 17 8 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP, Dien Hồng 1287 Heo 50 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-75065 Đak PXi Gia Lai

4 17 8 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP, Tân An 1288 Heo 100 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-04626 ĐakpPxi Đăklak

5 17 8 2025 Nguyễn Duy Luân Chợ heo Bình An 1289 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 89C-10798 Saloong Ninh Bình

6 17 8 2025 Nguyễn Duy Luân Lò mổ Duy Linh 1290 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 71H-01959 Saloong Lâm Đòng

7 18 8 2025 Võ Trực Thắng Kho CJ, An Nhơn Tây 1291 Heo 145 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-02130 Ngok Tụ Gia Lai

8 18 8 2025 Võ Trực Thắng Kho CJ, An Nhơn Tây 1292 Heo 145 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60H-10357 Ngok Tụ Gia Lai

9 18 8 2025 Võ Trực Thắng Kho CJ, An Nhơn Tây 1293 Heo 98 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-73023 Ngok Tụ Gia Lai

10 18 8 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP 1294 Heo 168 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-00292 ĐakpPxi Gia Lai

11 18 8 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP 1295 Heo 70 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-04626 ĐakpPxi Dak Lak

12 18 8 2025 Dương Thị Minh Thi Trà My, Đà Năng 1457 heo 150 con ĐV heo trên cạn Nuôi thương
phẩm ô tô - 76C17350 Sơn Hạ Trà My, Đà Năng
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13 18 8 2025 Nguyễn Trọng Lưu Chợ đầu mối Ninh Bình 949 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-74H- 00371 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Bình An - Ninh Bình

14 18 8 2025 Trần Viết Quân Chợ đầu mối Ninh Bình 950 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-74H- 00797 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Bình An - Ninh Bình

15 18 8 2025 Trần Văn Quân Công ty cổ phần Chăn nuôi CP
Việt Nam - CN Quảng Ngãi 1357 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

16 18 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 547 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77c-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

17 18 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 548 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

18 18 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 549 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

19 18 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 550 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

20 19 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 551 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

21 19 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 552 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

22 19 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 553 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

23 19 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 554 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

24 19 8 2025 Trần Văn Quân Công ty cổ phần Chăn nuôi CP
Việt Nam - CN Quảng Ngãi 1359 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

25 19 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 1358 Bò bê 42 Con ĐV Bò trên cạn Chăn nuôi 60H-11499 Mộ Đức Phú Thọ

26 19 8 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy Nhơn Trạch, Đồng Nai 1459 heo 180 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -60H20636 Bình Minh Nhơn Trạch, Đồng Nai

27 19 8 2025 Lê Văn Long Bình An, Ninh Bình 1460 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 37H01440 Bình Minh Bình An, Ninh Bình

28 19 8 2025 Lê Văn Long Đông Triều, Quảng Ninh 1461 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 76C13152 Bình Minh Đông Triều, Quảng Ninh

29 19 8 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 1462 heo 50 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

30 19 8 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 1463 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92A57352 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng
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31 19 8 2025 Huỳnh Chiếm Quốc
Duy

Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 1464 heo 80 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 77C18091 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

32 19 8 2025 Mai Chiến Nghĩa Chợ đầu mối Ninh Bình 1402 Heo 175 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-74E- 00203 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Bình An - Ninh Bình

33 19 8 2025 Võ Trực Thắng Kho CJ, An Nhơn Tây 1296 Heo 140 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 86H-02205 Ngok Tụ Gia Lai

34 19 8 2025 Tràn Văn Tín Kho CJ, An Nhơn Tây 1297 Heo 140 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C73216 Sa Bình Gia Lai

35 19 8 2025 Tràn Văn Tín Kho CJ, An Nhơn Tây 1298 Heo 90 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 60C-73023 Sa Bình Gia Lai

36 19 8 2025 Võ Trực Thắng Kho CJ, An Nhơn Tây 1299 Heo 140 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 50H-18811 Ngok Tụ Gia Lai

37 19 8 2025 Võ Trực Thắng Kho CJ, An Nhơn Tây 1300 Heo 140 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 78H-02130 Ngok Tụ Gia Lai

38 19 8 2025 Nguyễn Đăng Đông Trung Khánh Vĩnh 1152 Heo 76 con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 85H-01203 Rờ Kơi Khánh Hoà

39 19 8 2025 Lê Đình Hồng Thái Trại Long Anh, Iapia 1153 Heo 550 con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 43H-06420 Ngok Tụ Gia Lai

40 19 8 2025 Nguyễn Duy Luân Lò mổ Duy Linh 1155 Heo 170 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47H-03273 Saloong Lâm Đòng

41 20 8 2025 Nguyễn Đăng Đông EA Su Breeder 1156 Heo 62 con ĐV Heo Trên cạn Chăn nuôi 43H-05495 Rờ Kơi Dak Lak

42 20 8 2025 Ngô Minh Tiến Dũng Kho CP 1157 Heo 168 con ĐV Heo Trên cạn Giết thịt 47C-14821 ĐakpPxi Dak Lak

43 20 8 2025 Đặng Quốc Hoàng
Anh Điểm thu gom Yên Thế 1158 Gà 500 con ĐV Gà Trên cạn Giết thịt 81A-45309 Ngok Réo Gia Lai

44 20 8 2025 Đặng Quốc Hoàng
Anh Điểm thu gom K Dang 1159 Gà 1200 con ĐV Gà Trên cạn Giết thịt 81M-2495 Ngok Réo Gia Lai

45 20 8 2025 Tôn Thất Thanh phong Kho Trung chuyển gia súc Huỳnh
Văn Khởi 1403 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-83C- 11546 Nghĩa Hành- Quảng

Ngãi Mỹ Quới - TP Cần Thơ

46 20 8 2025 Tôn Thất Thanh phong Vựa heo Ty 1404 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-47H- 03818 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Sóc Trăng- TP Cần Thơ

47 20 8 2025 Tôn Thất Thanh phong Lò giết mỗ Thành Công 1405 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-47H- 03882 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Công Long - Vĩnh Long

48 20 8 2025 Tôn Thất Thanh phong Lò giết mỗ Thành Công 1406 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-73H- 00484 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Công Long - Vĩnh Long
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49 20 8 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 1467 heo 60 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

50 20 8 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 1468 heo 37 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92A57352 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

51 20 8 2025 Lê Văn Long Củ Chi, TP HCM 1469 heo 172 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -38C13755 Bình Minh Củ Chi, TP HCM

52 20 8 2025 Trần Văn Quân Công ty cổ phần Chăn nuôi CP
Việt Nam - CN Quảng Ngãi 1360 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

53 20 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 1361 Bò bê 8 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 64C-05275 Nguyễn Nghiêm Phú Thọ

54 20 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 555 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

55 20 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 556 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

56 20 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 557 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

57 20 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 558 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

58 21 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 559 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77c-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

59 21 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 560 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

60 21 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 561 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

61 21 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 562 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

62 21 8 2025 Trần Văn Quân Công ty cổ phần Chăn nuôi CP
Việt Nam - CN Quảng Ngãi 1363 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

63 21 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 1362 Bò bê 3 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 89H-06847 Mộ Đức Phú Thọ

64 21 8 2025 Lê Văn Long Củ Chi, TP HCM 1470 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -38H01744 Bình Minh Củ Chi, TP HCM

65 21 8 2025 Lê Văn Long Đông Triều, Quảng Ninh 1471 heo 176 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 76C05259 Bình Minh Đông Triều, Quảng Ninh

66 21 8 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 1472 heo 70 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng
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67 21 8 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 1473 heo 63 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92A57352 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

68 21 8 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 1474 heo 30 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92C19821 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

69 21 8 2025 Hoàng Công Đường Đăk Pơ, Gia Lai 1476 heo 220 con ĐV heo trên cạn Nuôi thương
phẩm ô tô -76H01814 Bình Sơn Đăk Pơ, Gia Lai

70 21 8 2025 Tôn Thất Thanh phong Vựa heo Ty 1407 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-47F- 00324 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Sóc Trăng- TP Cần Thơ

71 21 8 2025 Tôn Thất Thanh phong Lò giết mỗ Thành Công 1408 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-89C- 03131 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Công Long - Vĩnh Long

72 21 8 2025 Trịnh Huy Hưng Cơ sở Trâm Anh 1409 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-47H- 03273 Trường Giang-
Quảng Ngãi Trảng Bom - Đồng Nai

73 21 8 2025 Trịnh Huy Hưng Cơ sở Trâm Anh 1412 Heo 147 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-73H- 00380 Trường Giang-
Quảng Ngãi Trảng Bom - Đồng Nai

74 21 8 2025 Lê Nhất Vũ Công ty CP DVTH Winhomere 2382 SPDV 25 kg SPDV Thịt bò
khô Trên cạn Thực phẩm Ô tô-76C- 16033 Cẩm Thành- Quảng

Ngãi TP Đà Nẵng

75 21 8 2025 Lê Nhất Vũ Công ty CP DVTH Winhomere 2383 SPDV 20 kg SPDV Thịt bò
khô Trên cạn Thực phẩm Ô tô-76C- 16033 Cẩm Thành- Quảng

Ngãi Vĩnh Tuy - Hà Nội

76 21 8 2025 Lê Nhất Vũ Công ty TNHH DV EB 2384 SPDV 20 kg SPDV Thịt bò
khô Trên cạn Thực phẩm Ô tô-76C- 16033 Cẩm Thành- Quảng

Ngãi Tân Phong - Lai Châu

77 21 8 2025 Lê Nhất Vũ Công ty CP DVTH Winhomere 2385 SPDV 20 kg SPDV Thịt bò
khô Trên cạn Thực phẩm Ô tô-76C- 16033 Cẩm Thành- Quảng

Ngãi Cầu Giấy- Hà Nội

78 22 8 2025 Nguyễn Viên Tiến Lò mỗ Tập Trung Di Linh 1411 Heo 180 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-71E- 00607 Trường Giang-
Quảng Ngãi Di Linh - Lâm Đồng

79 22 8 2025 Lê văn Hưng Cơ sở Trâm Anh 1413 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-36K- 62490 Trường Giang-
Quảng Ngãi Trảng Bom - Đồng Nai

80 22 8 2025 Huỳnh Hải Lò mỗ tập trung Hội An 1415 Heo 20 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-92C- 11038 Trường Giang-
Quảng Ngãi TP Đà Nẵng

81 22 8 2025 Lê Văn Long Củ Chi, TP HCM 1477 heo 174 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô -64H04541 Bình Minh Củ Chi, TP HCM

82 22 8 2025 Lê Văn Long Lò mỗ Đà Sơn,
Đà Nẵng 1478 heo 65 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H03110 Bình Minh Lò mỗ Đà Sơn,

Đà Nẵng

83 22 8 2025 Lê Văn Long Bình An, Ninh Bình 1479 heo 40 con ĐV heo trên cạn giết thịt ô tô - 92H04037 Bình Minh Bình An, Ninh Bình

84 22 8 2025 Hoàng Công Đường Đăk Pơ, Gia Lai 1480 heo 140 con ĐV heo trên cạn Nuôi thương
phẩm ô tô -76H01814 Bình Sơn Đăk Pơ, Gia Lai
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85 22 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 1365 Bò bê 4 Con ĐV Bò trên cạn Giết thịt 64C-05275 Mộ Đức Phú Thọ

86 22 8 2025 Trần Văn Quân Công ty cổ phần Chăn nuôi CP
Việt Nam - CN Quảng Ngãi 1364 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

87 22 8 2025 Võ Ngọc Bảo Công ty cổ phần Chăn nuôi CP
Việt Nam - CN Quảng Ngãi 1366 Gà 2500 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-12932 Mộ Đức Đà Nẵng

88 22 8 2025 Lê Văn Trí Xã Nguyễn Nghiêm 1367 Heo 180 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 83C-11546 Nguyễn Nghiêm Cân Thơ

89 22 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 563 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-08949 Mộ Đức Đà Nẵng

90 22 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 564 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

91 22 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 565 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77c-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

92 22 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 566 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-13497 Mộ Đức Đà Nẵng

93 22 8 2029 Đoàn Quang Văn CSGM Vạn Phúc 1091 Heo 112 con Động vật Heo Trên cạn Giết mỗ ô tô - 77H03312 Xã Đông Trà Bồng Nam Phù, Hà Nội 

94 23 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 567 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77c-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

95 23 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 568 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

96 23 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 569 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

97 23 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 570 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 51D-15567 Mộ Đức Đà Nẵng

98 23 8 2025 Trần Văn Quân Công ty cổ phần Chăn nuôi CP
Việt Nam - CN Quảng Ngãi 1368 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

99 23 8 2025 Lưu Văn Đoàn Trần Xuân Vũ 1416 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-37H- 07836 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Bình Giang - Ninh Bình

100 23 8 2025 Lưu Văn Đoàn Trần Xuân Vũ 1417 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-74E- 00282 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Bình Giang - Ninh Bình

101 23 8 2025 Lưu Văn Đoàn Trần Xuân Vũ 1418 Heo 170 Con Động vật Heo Trên cạn Giết mổ Ô tô-74G- 00037 Nghĩa Hành- Quảng
Ngãi Bình Giang - Ninh Bình

102 24 8 2025 Võ Trường Giang Công ty TNHH xuất nhập khẩu
MỹLinh VNBD 2388 SPDV 18000 kg SPDV Da bò

muối Trên cạnDùng cho sản xuất đồ daÔ tô-76H- 02162 Trương Quang
Trọng- Quảng Ngãi Bình Mỹ - TP HCM
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103 24 8 2025 Trần Văn Quân Công ty cổ phần Chăn nuôi CP
Việt Nam - CN Quảng Ngãi 1370 Heo 50 Con ĐV Heo trên cạn Giết thịt 43H-15675 Mộ Đức Đà Nẵng

104 24 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 571 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77C-10019 Mộ Đức Đà Nẵng

105 24 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 572 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 77c-10536 Mộ Đức Đà Nẵng

106 24 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 573 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43c-21300 Mộ Đức Đà Nẵng

107 24 8 2025 Nguyễn Văn  Lý Trang trại bò sữa Vinamilk
Quảng Ngãi 574 Sữa tươi 16500 Kg SPĐV Bò Trên cạn CB thực phẩm 43H-01090 Mộ Đức Đà Nẵng

Tổng 493.197

Nơi nhận:
-Chi cục Chăn nuôi và Thú y Vùng 4;
-Lãnh đạo Chi cục;
-Chi cục CNTY/Thú y các tỉnh, TP;
-Phòng, Trạm thuộc Chi cục;
-Lưu: VT, TKDTđat.

CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Văn Chung
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